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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  22/4/2021 This study investigated, surveyed environmental issues and measured 

selected air pollutants in poultry production farms at Khoai Chau 

district, Hung Yen province in order to assess environmental 

situation, chicken manure treatment facilities and then proposed the 

measures to improve environmental quality for the livestock facilities. 

The results showed a medium- scale poultry production (1000-4000 

chickens) and large-scale poultry proudction (> 4000 chickens) were 

predominant in over district, with completely cooping accounting for 

82.5% and raising on bedding husk accounted for 87.5%. The amount 

of chicken manure in the whole district is relatively large (30 tons 

/day). The measured results of airbone particles, TVOC, NH3 and H2S 

showed that PM2.5 concentration exceeded the limit values 

recommended by Vietnamese standards (QCVN:05-2013) about 2-3 

times, directly affecting the health of the chicken breeders. It is 

necessary to plan and build a concentrated chicken manure treatment 

area, to produce bio-fertilizer from chicken manure in order to use 

chicken manure in the most effective and safest way, while reducing 

environmental pollution and other diseases in pountry production. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  22/4/2021 Nghiên cứu thực hiện điều tra, khảo sát và đo đạc các thông số môi 

trường không khí khu vực các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn 

huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng yên, nhằm mục đích đánh giá thực 

trạng môi trường và xử lý phân gà trong quá trình chăn nuôi trên địa 

bàn huyện, từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng môi 

trường cho các cơ sở chăn nuôi. Kết quả cho thấy, quy mô chăn nuôi 

gà trên địa bàn huyện chủ yếu từ mức trung bình (1000-4000 con) 

đến lớn (>4000 con), với hình thức nuôi nhốt chuồng hoàn toàn 

chiếm 82,5% và nuôi trên nền đệm lót trấu chiếm 87,5%. Lượng 

phân thải trên toàn huyện là tương đối lớn (30 tấn/ngày). Kết quả đo 

đạc các thông số bụi, TVOC, NH3 và H2S cho thấy, bụi PM2.5 là thông 

số đáng lo ngại nhất, vượt QCVN:05-2013 từ 2-3 lần, ảnh hưởng trực 

tiếp tới sức khoẻ người chăn nuôi. Cần quy hoạch và xây dựng khu xử 

lý phân gà tập trung, sản xuất phân gà thành phân bón sinh học nhằm 

sử dụng phân gà một cách an toàn, hiệu quả nhất, đồng thời giảm ô 

nhiễm môi trường trong chăn nuôi và các dịch bệnh khác. 

Ngày hoàn thiện:  01/7/2021 

Ngày đăng:  13/7/2021 

TỪ KHÓA 

Chăn nuôi gà 

Phân gà 

Khí gây mùi 

Bụi PM2.5 

Bụi PM10 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4419  

 
* Corresponding author.  Email: pcthuy@vnua.edu.vn 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4419


TNU Journal of Science and Technology 226(10): 178 - 186 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                      179                                             Email: jst@tnu.edu.vn 

1. Giới thiệu 

Trong những thập kỷ qua, chăn nuôi là một trong những ngành nông nghiệp phát triển nhanh 

nhất tại Việt Nam. Theo báo cáo tổng quan về ô nhiễm nông nghiệp của Việt Nam, ngành chăn 

nuôi đóng góp khoảng 32% giá trị sản xuất nông nghiệp [1].  Sự gia tăng sản lượng các loại thịt ở 

những nước đang phát triển theo thứ tự thịt gia cầm phát triển mạnh nhất, tiếp đến là thịt lợn, sau 

đó là thịt trâu bò [2]. Trong những năm qua, xu hướng chăn nuôi gà phát triển nhanh với quy mô 

lớn, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại nằm ngoài khu 

dân cư. Người chăn nuôi gà áp dụng nhiều hình thức chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao như: 

hình thức chăn nuôi gà trên nền đệm lót, chăn nuôi trang trại khép kín, chăn nuôi gà đẻ trên lồng 

hay chăn nuôi gà thả vườn... hướng tới nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, 

với sự phát triển không ngừng của ngành chăn nuôi, vấn đề phát sinh chất thải từ hoạt động chăn 

nuôi là những gánh nặng về ô nhiễm môi trường. Hầu hết những nơi gây ô nhiễm đều tập trung 

vào những trang trại chăn nuôi với mật độ cao [3], [4].  

Chăn nuôi gà không hợp vệ sinh đã phát sinh rất nhiều chất ô nhiễm ảnh hưởng đến môi 

trường. Hai loại chất thải đáng lưu ý trong chăn nuôi gà là phân thải và khí thải. Phân gia cầm nói 

chung chứa một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng như Nitơ, phosphor và các chất bài tiết khác 

như hoocmôn, kháng sinh, mầm bệnh, kim loại nặng được đưa vào thức ăn [5]. Do đó, phân gà 

nếu không được xử lý trước khi đem sử dụng sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường đất và cây trồng. 

Các khí ô nhiễm có thể phát sinh khắp mọi nơi từ chuồng chăn nuôi, quá trình thu gom, dự trữ và 

sử dụng chất thải. Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm mùi từ chăn nuôi đang là vấn đề được 

quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới người chăn nuôi và các hộ dân xung quanh. Phần lớn các 

chất tạo ra mùi là sản phẩm của quá trình phân giải kỵ khí các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc từ 

protein, lipid và hidratcacbon từ chất thải trong quá trình chăn nuôi [6], [7]. Một số nghiên cứu trên 

thế giới đã nghiên cứu các biện pháp kiểm soát và giảm nồng độ các chất ô nhiễm như bụi, các chất 

hữu cơ dễ bay hơi tại các trang trại chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gà nói riêng [8]-[11]. Việc áp 

dụng các biện pháp khử mùi hôi chuồng trại dựa trên nguồn gốc phát sinh mùi sao cho hiệu quả 

nhất là rất cần thiết. 

Khoái Châu là một trong những huyện có hoạt động chăn nuôi phát triển mạnh trên địa bàn 

tỉnh Hưng yên trong thời gian qua. Theo số liệu Niên giám thống kê 2018, toàn huyện có 

1.262.000 con gia cầm, trong đó có tới 1.003.000 con gà, được chăn nuôi chủ yếu theo hình thức 

trang trại, gia trại ở cả 25 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong những năm qua, với giá trị kinh tế cao 

mang lại từ chăn nuôi, số lượng gà có xu hướng tăng nhẹ trong giai đoạn 2015-2018, nhưng 

tương đối ổn định trong khoảng 1 triệu con. Với tình hình phát triển chăn nuôi quy mô rộng trên 

địa bàn Khoái Châu thì thực trạng ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải, vệ sinh chuồng trại 

trên địa bàn là câu hỏi cần được làm rõ. Một số nghiên cứu đã khảo sát về môi trường chăn nuôi 

tại Việt Nam, trong đó quan tâm đến môi trường chăn nuôi gia súc là chủ yếu [1], [4], [12], [13]. 

Tuy nhiên, số liệu về môi trường chăn nuôi gà, đặc biệt số liệu về môi trường không khí trong 

chăn nuôi gà còn hạn chế. Vì vậy nghiên cứu này điều tra, khảo sát và đo đạc các thông số môi 

trường không khí nhằm đánh giá thực trạng phát sinh chất thải rắn, khí thải và các vấn đề vệ sinh 

chuồng trại, xử lý phân thải trong quá trình chăn nuôi gà trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất các 

biện pháp xử lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các cơ sở chăn nuôi hiệu quả hơn.  

2. Phương pháp nghiên cứu  

2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Tài liệu, số liệu thứ cấp về tình hình chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái Châu, quy mô, 

hình thức chăn nuôi, thực trạng chất lượng môi trường chăn nuôi tại các cơ sở được thu thập từ 

UBND huyện Khoái Châu, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Khoái Châu. 

2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 
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2.2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

Nghiên cứu thực hiện điều tra, khảo sát và lấy mẫu tại các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn 

huyện Khoái Châu từ tháng 03 đến tháng 10 năm 2018. Quá trình điều tra chia làm hai đợt: Điều 

tra sơ bộ tình hình chung để lựa chọn các đối tượng nhằm khảo sát, xác định các chỉ số về phân 

thải và môi trường không khí. Từ số liệu thống kê của phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn huyện Khoái Châu, kết hợp với khảo sát sơ bộ, lựa chọn 4 xã tập trung với mật độ nuôi gà 

cao là Đông Tảo, Bình Minh, Đông Kết và Tân Dân. Mỗi xã lựa chọn ngẫu nhiên 15 trại chăn 

nuôi. Tổng số 60 trang trại tại 4 xã được điều tra, khảo sát chi tiết. Các nội dung điều tra bao 

gồm: Các hình thức chăn nuôi, số lượng, loại gà chăn nuôi, nguồn thức ăn, lượng phân thải phát 

sinh, các vấn đề về vệ sinh chuồng trại và các biện pháp quản lý, thu gom, xử lý chất thải, giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường đang được áp dụng tại trang trại.  

2.2.2. Phương pháp đo trực tiếp các thông số môi trường không khí 

Lựa chọn 12 trại chăn nuôi trên địa bàn huyện theo quy mô lớn (>4000 con), trung bình 

(1000-4000 con) và nhỏ (<1000 con) trong tổng số 60 trại điều tra khảo sát ở trên để đo các thông 

số môi trường không khí. Các thông số đo đạc bao gồm: PM2.5, PM10 đặc trưng cho bụi trong 

chuồng nuôi (bụi có đường kính động học < 2,5 µm và < 10 µm, tương ứng), TVOC đại diện cho 

nhóm chất hữu cơ dễ bay hơi gây mùi (do không có điều kiện đo cụ thể từng chất hữu cơ gây 

mùi), NH3 và H2S đặc trưng cho nhóm chất vô cơ gây mùi trong chuồng nuôi. Tiến hành đo đạc 

các thông số PM2.5, PM10, TVOC bên trong trại và bên ngoài trại ở các vị trí khác nhau. Bên trong 

trại lựa chọn 3 vị trí đại diện: cửa trại, giữa trại và cuối trại. Bên ngoài trại lựa chọn 2 vị trí: cách 

cửa trại 50 m và cách cửa trại 100 m.  Dùng máy đo bụi Temtop (LKC -1000S+, American) đo các 

thông số PM2.5, PM10, TVOC. Các thông số NH3 và H2S được lấy mẫu bằng phương pháp hấp thụ 

và xác định nồng độ theo phương pháp trong tiêu chuẩn (tiêu chuẩn TCVN 5293:1995 và MASA 

701:1988). Nồng độ khí NH3 và H2S được xác định tại hai trang trại điển hình có quy mô lớn và 

quy mô trung bình. Các khí này được đo trong 2 giờ liên tiếp vào buổi sáng tại mỗi trang trại. 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu điều tra, khảo sát và đo đạc được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Excel.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đặc điểm quy mô, hình thức chăn nuôi tại các trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn huyện 

Khoái Châu, Hưng Yên  

Kết quả điều tra tại 60 hộ chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái Châu cho thấy: Các trang trại 

chăn nuôi gà có quy mô nhỏ hơn 4000 con chiếm chủ yếu (77,5%), số lượng trại gà có quy mô 

lớn hơn 4000 con chiếm 22,5%, đặc biệt có nhiều trang trại nuôi với quy mô lớn 10.000 con gà. 

Các loại gà nuôi tại các trang trại chủ yếu là gà đẻ trứng và gà thịt, chiếm tỉ lệ lần lượt là 

37,5% và 32,5%, gà con chiếm 25%, gà hậu bị chiếm 5% cung cấp làm gà đẻ trứng (Hình 1, 2). 

  
Hình 1. Quy mô trang trại chăn nuôi gà trên 

địa bàn huyện Khoái Châu 
Hình 2. Tỷ lệ các loại gà trong chăn nuôi 

trang trại trên địa bàn huyện Khoái Châu 

(Nguồn: Kết quả tổng hợp từ phiếu điều tra năm 2018) 

37,5%
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Trong chăn nuôi gà, với tập tính riêng là ưa môi trường khô, ráo. Phần lớn các trang trại chăn 

nuôi gà tập trung trên địa bàn áp dụng hình thức nuôi nhốt trên nền đệm lót trấu, hoặc nuôi lồng 

không đệm lót hoặc kết hợp chăn thả trong vườn. Trong đó, nuôi trên nền đệm lót trấu chiếm tỷ 

lệ lớn nhất là 87,5%, nuôi thả vườn chiếm 7,5% và vẫn còn một tỉ lệ nhỏ nuôi trong lồng không 

đệm lót (5%). Về kiểu hình nuôi và phân bố chuồng trại nuôi, kết quả điều tra cho thấy, có tới 

82,5% số trại điều tra áp dụng hình thức nuôi nhốt trong chuồng hoàn toàn (C), 15% số trại điều 

tra có kiểu trang trại theo mô hình vườn chuồng (VC), 2,5% số trại với mô hình ao chuồng (AC) 

(Hình 3). Điều này cũng khá phù hợp với tập tính động vật của vật nuôi. Đặc biệt với phương 

thức nuôi sử dụng nguồn thức ăn công nghiệp lên tới 77,5% (Hình 4), việc sử dụng mô hình 

chuồng nuôi giúp kiểm soát tốt các vấn đề dịch bệnh cho vật nuôi, đồng thời cũng giúp thu gom 

chất thải thuận tiện hơn so với các mô hình còn lại. Khảo sát thực tế tại địa bàn và các trang trại 

điều tra cho thấy, tại các mô hình nuôi kết hợp vườn chuồng, hay ao chuồng cũng mang lại lợi 

ích nhất định, vì một phần chất thải được tận dụng cho đất, cho cây trồng và thức ăn cho thủy 

sinh. Tuy nhiên, do phần lớn các mô hình trang trại, gia trại được phát triển lên từ chăn nuôi nông 

hộ nên chuồng trại thường nằm ngay trong khuôn viên hộ gia đình, ngay sát với các công trình 

nhà ở, nguồn nước của hộ nuôi nên việc nuôi thả nếu với số lượng gà lớn về lâu dài rất dễ ảnh 

hưởng tới môi trường xung quanh, đặc biệt là vấn đề mùi tới cuộc sống người dân. 

  

Hình 3. Mô hình trang trại chăn nuôi gà tập 

trung tại Khoái Châu, Hưng Yên 
Hình 4. Tỷ lệ sử dụng nguồn thức ăn trong chăn 

nuôi gà tập trung tại Khoái Châu, Hưng yên 

(Nguồn: Kết quả điều tra, 2018) 

3.2. Hiện trạng phát sinh và xử lý phân thải trong chăn nuôi gà trên địa bàn huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 

Trong chăn nuôi gà bên cạnh giá trị sản phẩm trứng, thịt thu được, chất thải phát sinh là vấn 

đề đáng quan tâm của hộ chăn nuôi cũng như cơ quản quản lý nhà nước về môi trường. Chất thải 

chăn nuôi rất phong phú, gồm nước thải, phân thải, mùi và các sản phẩm khác sử dụng trong chăn 

nuôi. Riêng với chăn nuôi gia cầm, điển hình là chăn nuôi gà, lượng phân thải ra hằng ngày vào 

khoảng 5% khối lượng cơ thể [11], [14], trong đó thành phần chủ yếu của phân thải là chất hữu 

cơ, dinh dưỡng N, P, các vi sinh vật, ký sinh trùng và trứng của chúng. Trong phân gà, hàm 

lượng N tổng số, P tổng số đều chiếm 1,2% trọng lượng vật nuôi, tỷ lệ lớn nhất so với hàm lượng 

N, P so với trong phân của các loại gia súc [15]. Nguồn dinh dưỡng N, P dồi dào này nếu được sử 

dụng cho đất, cây trồng đều góp phần mang lại lợi ích kinh tế, môi trường rất lớn. Tuy nhiên, 

trong phân gà còn có rất nhiều các thành phần vi sinh vật có hại, do đó việc quản lý, sử dụng 

nguồn phân thải này như thế nào là bài toán cần được các nhà quản lý quan tâm. Kết quả điều tra 

thực tế tại 60 trang trại trên địa bàn cho thấy lượng phân thải dao động từ 0,003 – 0,15 

kg/con/ngày, tuỳ thuộc vào chủng loại và tuổi gà. Lượng phân trung bình 0,03 kg/con/ngày đêm, 

kết quả này cũng phù hợp với công bố của Nguyễn Quang Khải, 2003 (0,02 – 0,05 kg/con/ngày 

đêm) [16]. Với lượng gà khoảng 1 triệu con gà tại thời điểm điều tra, ước tính lượng phân thải 

phát sinh trên toàn huyện mỗi ngày khoảng 30 tấn và trên toàn tỉnh Hưng Yên với hoạt động chăn 
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nuôi gà có thể phát sinh tới 240 tấn/ngày. Đây là một lượng chất thải không nhỏ, đòi hỏi cần có 

biện pháp quản lý phù hợp nhằm tận thu hữu ích nguồn tài nguyên chất thải này. 

Với đặc thù của chăn nuôi gà, lượng phân thải không được thu gom theo ngày, mà được thu 

gom định kỳ theo đợt tuỳ thuộc vào kiểu nuôi, quy mô nuôi, loại gà và tuổi gà. Kết quả điều tra 

tại địa bàn cho thấy, tỷ lệ thu gom theo tuần rất ít (chiếm 7,5%), 6 tháng thu 1 lần chiếm 32,5%, 

còn lại là 60% số trại điều tra có tần suất thu gom 2-3 tháng/lần. Trong thời gian lưu phân tại 

chuồng, chủ trang trại có tiến hành phủ trấu lên trên các lớp phân và phun khử trùng chuồng trại, 

phổ biến hiện nay là các trang trại đều sử dụng men vi sinh để khử mùi cho trang trại, có một số 

trang trại khử mùi bằng cách trộn men vi sinh vào thức ăn hỗ trợ phân hủy trực tiếp thức ăn trong 

đường ruột của gà nhằm hạn chế mùi. Tuy nhiên, việc lưu phân tại chuồng nuôi trong thời gian 

dài cũng tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường chuồng nuôi và dễ gây dịch bệnh cho gà, nhất là tại 

các hệ thống chuồng nuôi không có hệ thống thông thoáng, trao đổi khí tốt. 

Theo kết quả điều tra, chỉ một lượng rất ít lượng phân thu gom được các hộ chăn nuôi sử dụng 

làm thức ăn cho cá, phân bón cho cây trồng, còn lại hầu hết các trang trại chăn nuôi gà trên địa 

bàn đều bán phân gà cho các hộ canh tác nông nghiệp tại địa phương hoặc khu vực lân cận. Tuy 

nhiên, dù là hình thức nào thì hầu hết phân gà được thu gom trực tiếp đóng vào từng bao, chất 

thành từng đống ngay trong vườn nhà và lưu trữ đến khi cần sử dụng. Phương thức này tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường và cây trồng do việc để ủ trực tiếp trong các bao cũng là 

một phương thức tận dụng vi sinh trong chính phân gà để chuyển hoá phân gà tươi, nhưng các 

điều kiện ủ không được kiểm soát, mầm vi sinh vật gây bệnh, ký sinh trùng chưa bị tiêu diệt sẽ 

dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến cây trồng, đất đai, nguồn nước và con người. Do đó, việc áp 

dụng phương pháp ủ đối với phân gà kết hợp sử dụng các chế phẩm vi sinh hữu ích sẽ góp phần 

hạn chế những ảnh hưởng của các mầm bệnh dễ lây lan. Đồng thời làm hạn chế ảnh hưởng của 

phân gà tươi chưa đủ hoai đối với cây trồng như làm cây xót, vàng lá, chết cây. Ngoài ra, hiện 

nay trên địa bàn nghiên cứu, chất thải rắn khác có nguy cơ lây nhiễm và nguy hại trong chăn nuôi 

là xác vật nuôi, vật nuôi bị bệnh chưa có các biện pháp thu gom và xử lý riêng. Do đó cần chú 

trọng hơn việc quy hoạch khu xử lý các chất thải rắn nguy hại này.  

3.3. Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí chuồng nuôi, các biện pháp giảm thiểu phát sinh 

mùi và vệ sinh chuồng trại 

Môi trường không khí, đặc biệt là mùi khu vực chuồng nuôi là vấn đề nan giải thường gặp 

phải trong hoạt động chăn nuôi, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người, vật nuôi và môi trường 

xung quanh. Nguyên nhân gây mùi đầu tiên là từ hoạt động bài tiết của vật nuôi (phân và nước 

tiểu); do khi sử dụng thức ăn, vật nuôi không thể hấp thu hết toàn bộ dinh dưỡng trong thức ăn, 

phần dư thừa khi phân thải ra ngoài. Do đó, phân thải vẫn còn chứa dinh dưỡng và ngay lập tức 

sẽ bị các vi khuẩn phân giải hình thành các hợp chất khí có mùi như H2S, NH3, các hợp chất axit 

hữu cơ dễ bay hơi (VOC), phenol, indole, mercaptant. Quá trình phân huỷ chất thải trong chuồng 

nuôi trong điều kiện kỵ khí làm cho nồng độ các chất khí gây mùi tăng lên. Nhất là trong điều 

kiện chuồng trại không thông thoáng, hoặc lưu trữ phân thải quá lâu và không sử dụng các chế 

phẩm sinh học khử mùi hôi chuồng trại phù hợp. Đây cũng là cơ sở để phát sinh ra các virus, vi 

khuẩn gây bệnh về tiêu hóa và hô hấp ở vật nuôi. Mùi hôi chuồng trại sẽ càng nồng nặc hơn khi 

vật nuôi đang bị bệnh, vì lúc đó khả năng hấp thụ dinh dưỡng của vật nuôi càng kém đi.  

Kết quả đo đạc nồng độ các chất ô nhiễm môi trường không khí từ các trại gà cho thấy, nồng 

độ bụi tại cả khu vực bên trong và bên ngoài trại gà có xu hướng cao hơn ở những trang trại có 

quy mô lớn hơn, thể hiện ở cả hai loại bụi PM2.5 và PM10. Đây là các loại bụi dễ dàng đi sâu vào 

đường hô hấp của người chăn nuôi trong quá trình chăm sóc chăn nuôi gà. Nồng độ bụi PM2.5 

trung bình khu vực bên trong trại trên các quy mô lớn, trung bình và nhỏ lần lượt là: 134,8 ± 

39,8, 98,1 ± 9,1, 86,1 ± 7,6 µg/m3. Nồng độ PM10 cũng có xu hướng tương tự với nồng độ khu 

vực bên trong trại lần lượt là 189,7 ± 56,7, 136,8 ± 12,1, 110,7 ± 21,5 µg/m3 tại các trại có quy 

mô lớn, trung bình và nhỏ. Bụi trong chuồng nuôi có nguồn gốc từ cơ thể vật nuôi, thức ăn (80 -
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90%), chất lót chuồng (55 - 68%), bề mặt cơ thể vật nuôi (2 - 12%), phân (2 - 8%) và các nguồn 

khác như nền chuồng và tường vách [6], [11]. Do đó, số lượng gà nhiều hơn dẫn đến mọi vật liệu 

cung cấp cho vật nuôi trong trại nhiều hơn, hoạt động của gà diễn ra nhiều hơn. Đây là những yếu 

tố ảnh hưởng đến môi trường không khí trong chuồng, đặc biệt là nồng độ bụi. Ngoài ra, những 

trại nuôi quy mô nhỏ thường nuôi theo hình thức thả vườn kết hợp, lượng trấu ít nên nồng độ bụi 

cũng sẽ ít hơn so với những trại nuôi theo hình thức nhốt.  

Đối với môi trường bên ngoài trại gà, nồng độ bụi PM2,5 và PM10 đo được cũng tuân theo quy 

luật: thấp nhất ở những trại có quy mô chăn nuôi nhỏ hơn 1000 con và cao nhất ở những trại có 

quy mô chăn nuôi lớn hơn 4000 con (Hình 5). Tuy nhiên, nồng độ bụi ở khu vực bên ngoài trại 

nuôi thấp hơn bên trong trại nuôi đáng kể. Kết quả này hợp lý bởi bụi phát sinh chủ yếu từ bên 

trong chuồng gà. Ngoài ra, bên trong chuồng kín hơn, bụi khó khuyếch tán ra ngoài, trong khi 

bên ngoài chuồng thông thoáng và chịu ảnh hưởng nhiều bởi gió làm phân tán nồng độ bụi. Nồng 

độ bụi cao cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các chủ chăn nuôi. Nồng 

độ bụi PM2.5 trong chuồng nuôi tại khu vực nghiên cứu không vượt Tiêu chuẩn ngành 10TCN 

679/2006 quy định về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở chăn nuôi gia cầm [17]. Tuy nhiên, nồng độ 

này đều cao hơn 2-3 lần so với QCVN 05-2013 [18] và cao hơn rất nhiều lần so với khuyến cáo 

của WHO. Bụi trong chuồng nuôi chứa cả các chất vô cơ và hữu cơ, có thể hấp thụ cả các khí gây 

mùi, các vi khuẩn gây bệnh, các mầm bệnh trong chuồng nuôi nên khả năng ảnh hưởng của bụi 

trong chuồng nuôi tới người chăn nuôi có thể nguy hiểm hơn so với bụi trong không khí xung 

quanh. Do đó cần trú trọng tới việc giảm thiểu tác hại trực tiếp của bụi tới người chăn nuôi. 

 

  
Hình 5. Nồng độ PM2.5  và PM10  tại các trại chăn 

nuôi gà 
Hình 6. Nồng độ TVOC tại các trại chăn nuôi gà 

(Nguồn: Kết quả đo đạc trực tiếp từ chuồng nuôi 2018) 

 

Một trong những vấn đề phải đối mặt với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn là xử lý mùi hôi. 

Việc xác định nồng độ từng chất gây mùi trong trang trại còn nhiều hạn chế về thiết bị và kinh 

phí. Nghiên cứu này đo đạc tổng các chất hữu cơ dễ bay hơi phản ánh các chất gây mùi ở dạng 

hữu cơ, bao gồm nhóm các axít béo dễ bay hơi, các amin, các hợp chất carbonyl, rượu… được 

phân huỷ từ phân và thức ăn của gà. Kết quả đo nồng độ TVOC tại các trang trại gà cũng cho 

thấy, xu hướng nồng độ TVOC bên trong trại cao hơn bên ngoài trại ở hai quy mô nhỏ và trung 

bình (Hình 6). Tuy nhiên ở quy mô lớn hơn (>4000 con) thì nồng độ TVOC bên ngoài trại (0,18 

± 0,04 mg/m3) lại cao hơn bên trong trại (0,16 ± 0,02 mg/m3). Ngoài ra, nồng độ TVOC tại khu 

vực bên trong các trang trại không có sự khác biệt đáng kể giữa các quy mô khác nhau. Tuy 

nhiên, khu vực ngoài trại thì nồng độ TVOC cao hơn hẳn ở quy mô lớn nhất trong số 3 quy mô 

khảo sát. Điều này có thể do các chất hữu cơ dễ bay hơi dễ dàng khuyếch tán từ trong trại ra 
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ngoài trại hơn so với các hạt rắn như bụi hoặc cũng có thể do nguồn các hợp chất hữu cơ dễ bay 

hơi ở bên ngoài trại nhiều hơn tại vị trí khảo sát. Cần có thêm đo đạc tại nhiều vị trí để có kết 

luận rõ hơn. 

Kết quả đo đạc các khí vô cơ có mùi chủ yếu bao gồm NH3 và H2S tại hai trang trại có quy mô 

điển hình trong khu vực nghiên cứu được trình bày trong Bảng 1. Kết quả cho thấy: Nồng độ 

NH3 tại hai giờ khác nhau trong trang trại quy mô 5000 con (4,05 và 3,82 ppm) lớn hơn so với 

trang trại quy mô nhỏ hơn (3,25 và 2,96 ppm). Nồng độ NH3 và H2S cũng có xu hướng tương tự, 

cao hơn ở trang trại quy mô lớn và thấp hơn ở trang trại quy mô nhỏ hơn. Nồng độ các khí đo đạc 

trong nghiên cứu này đều nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 06-2009 [19] và tiêu chuẩn 

ngành 10TCN 679/2006. Trong số các trang trại đo đạc thì có đến 95% tổng số trang trại có sử 

dụng các chế phẩm sinh học khử mùi và chế phẩm trộn vào thức ăn, trộn với phân và lót chuồng. 

Điều này đã ảnh hưởng rất tích cực đến môi trường không khí khu vực chăn nuôi. Ngoài ra, mức 

độ thông thoáng và vệ sinh chuồng trại tại hai trại chăn nuôi khá tốt, nên là những trại điển hình 

cho môi trường chăn nuôi tốt. 

Bảng 1. Kết quả phân tích khí vô cơ tại hai trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn Khoái Châu 

TT Thông số Đơn vị  

Hộ chăn nuôi quy mô 

5000 con  

Hộ chăn nuôi quy 

mô 2000 con 

QCVN 05:2013 & 

06:2009/BTNMT 

Trung bình 1 giờ KK01 KK02 KK3 KK4 

1 

Nhiệt độ oC 25 26 27 26 

- Độ ẩm % 65 62 56 58 

Tốc độ gió m/s 0,2 0,12 0,12 0,15 

2 NH3 ppm 4,05 3,82 3,25 2,96 200 

3 H2S ppm 0,15 0,12 0,12 0,09 42 

 

Về các biện pháp giảm thiểu phát sinh mùi và vệ sinh chuồng trại: Qua khảo sát 60 trang trại, 

hầu hết các trang trại chăn nuôi đã thực hiện việc tẩy uế chuồng trại sử dụng thuốc sát trùng để 

diệt trừ các loài ký sinh trùng, rận ký sinh trên gà và các loài vi sinh vật gây bệnh xung quanh 

chuồng trại. Đa số các trang trại được phỏng vấn đều sử dụng chế phẩm khử mùi, hoặc dùng men 

rắc chuồng để khử mùi hôi chuồng trại. Chế phẩm sinh học phổ biến các hộ sử dụng để khử mùi 

hôi chuồng trại là chế phẩm EM (Effective Microorganisms). Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ 

(12,5%) không sử dụng chế phẩm khử mùi do họ thấy không hiệu quả. Vẫn còn một số hộ nhỏ lẻ 

còn chủ quan lơ là trong công tác phòng bệnh, tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

chuồng trại chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia cầm nên có tình trạng gia cầm bị ốm, chết rải rác, 

ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh chuồng trại. 

4. Đề xuất một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi gà 

Kết quả đo đạc cho thấy, bụi là vấn đề đáng lo ngại trong môi trường chăn nuôi gà trên địa 

bàn nghiên cứu. Ngoài ra, lượng phân gà khá lớn tại các trang trại không được xử lý, hoặc không 

có khu tập kết xử lý, mà được đóng bao rồi đem bón trực tiếp cho cây là vấn đề cần có giải pháp 

can thiệp sao cho việc sử dụng phân gà hiệu quả hơn. Do đó giải pháp đề xuất là: Quy hoạch, xây 

dựng bãi, điểm tập kết lưu trữ phân gà xa khu dân cư; Xây dựng khu xử lý phân gà tập trung, sản 

xuất phân gà thành sinh học hoặc phân hữu cơ theo tiêu chuẩn; Kết nối các doanh nghiệp sản 

xuất phân bón nhằm tiêu thụ nguồn phân hữu cơ nguyên liệu từ trang trại, phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp của địa phương; Chuyển giao công nghệ tiên tiến để sản xuất phân bón hữu cơ từ 

chất thải chăn nuôi đến từng nông hộ, nhằm sử dụng phân gà một cách hiệu quả, bền vững và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Ngoài ra, cần bổ sung khu cách ly gia cầm bị bệnh, 

khu xử lý xác gia cầm ở các vị trí thích hợp trong khuôn viên trang trại (cuối hướng gió, cách xa 

khu gia cầm khoẻ, xa kho chứa thức ăn…).  

5. Kết luận 
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Qua điều tra, khảo sát và đo đạc, lấy mẫu môi trường không khí tại các trang trại chăn nuôi gà 

trên địa bàn Khoái Châu cho thấy: Huyện khoái Châu là một huyện có hoạt động chăn nuôi gà 

phát triển mạnh của tỉnh Hưng yên với quy mô chăn nuôi tập trung ở mức vừa (1000 - 4000 con)  

và lớn (>4000 con) chiếm chủ yếu. Các loại gà nuôi tại các trang trại chủ yếu là gà đẻ trứng và gà 

thịt với hình thức nuôi trên nền đệm lót trấu chiếm 87,5%, nuôi nhốt chuồng hoàn toàn chiếm 

82,5% và sử dụng thức ăn cám công nghiệp là chủ yếu (77,5%). Với lượng phân thải trung bình 

0,03 kg/con/ngày đêm, tổng lượng phân thải phát sinh trên toàn huyện trung bình mỗi ngày 

khoảng 30 tấn. Đây vừa là nguồn cung cấp nguyên liệu lớn để sản xuất phân bón hữu cơ có tiềm 

năng chất lượng cao, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong huyện, đồng thời là nguy cơ gây 

bùng phát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý hợp lý. Trong số các thông số 

đo đạc được, nồng độ bụi không vượt tiêu chuẩn ngành, tuy nhiên nồng độ PM2.5 ở các vị trí đều 

cao hơn gấp 2-3 lần so với QCVN:05-2013 về chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

Nồng độ TVOC có xu hướng không rõ rệt. Nồng độ NH3 và H2S tại các trang trại đều nằm dưới 

các Quy chuẩn cho phép. Quá trình điều tra về biện pháp quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi trên 

địa bàn cho thấy, hầu hết các chủ hộ có sử dụng chế phẩm sinh học trong quá trình chăn nuôi nên 

đã làm giảm đáng kể các chất gây mùi. Biện pháp đề xuất đối với địa bàn nghiên cứu là xây dựng 

khu xử lý phân gà tập trung, sản xuất phân gà thành phân bón hữu cơ hoặc phân sinh học. Việc 

vận động bà con xử lý phân gà tại khu xử lý tập trung nhằm đảm bảo chất lượng môi trường, 

đồng thời đảm bảo chất lượng phân bón, sử dụng phân bón một cách hiệu quả hơn là rất cần thiết. 

Ngoài ra cần bổ sung khu cách ly gia cầm bị bệnh, xử lý chất thải ở các vị trí thích hợp. 

Do hạn chế về mặt kinh phí, mục tiêu nghiên cứu thực hiện đo đạc chất lượng môi trường 

không khí ở các trang trại được lựa chọn ngẫu nhiên để so sánh theo quy mô. Cần tiến hành đo 

đạc trên diện rộng hơn, lựa chọn các trang trại không sử dụng bất kỳ chế phẩm vi sinh nào và với 

quy mô lớn hơn nữa để có cái nhìn tổng quát hơn về môi trường không khí khu vực chăn nuôi. 
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